
 

SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ  

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 

Số:           /TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

          Quảng Xương, ngày        tháng 08 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà thầu có đủ năng lực cung ứng hàng hóa 
 

Trung tâm Y tế Huyện Quảng Xương có kế hoạch thực hiện gói thầu: Mua sắm sản phẩm 

dinh dưỡng triển khai hoạt động Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững trong năm 2024 tại địa bàn Huyện Quảng Xương. Yêu cầu chi tiết 

sản phẩm được mô tả chi tiết tại Phụ lục 01.  

Kính đề nghị các Công ty/Đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi Báo giá theo biểu 

mẫu tại Phụ lục 02 để chúng tôi có căn cứ xây dựng dự toán gói thầu. 

Thông tin tiếp nhận báo giá: 

Trung tâm Y tế Huyện Quảng Xương 

- Địa chỉ: thị trấn Tân Phong – Quảng Xương – Thanh Hóa 

- Số điện thoại:  02373 670 479   Fax:   

- Email:  ttytquangxuong@gmail.com 

Thời hạn nhận báo giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo. 

  

 

GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

         Nguyễn Văn Chiến 
 

          

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: YÊU CẦU CHI TIẾT SẢN PHẨM 

(Đính kèm theo Công văn số:    /TTYT ngày      tháng  08 năm 2024) 

 

TT Danh mục hàng 

hoá 

Thành phần, hàm lượng Tiêu chuẩn Dạng 

bào chế 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

1 Đa vi chất cho trẻ 

em từ 6 đến 59 

tháng tuổi bị suy 

dinh dưỡng thấp 

còi 

- Vitamin C: 30 mg 

- Sắt: 10 mg 

- Vitamin B3: 6 mg 

- Vitamin E: 5 mg 

- Kẽm: 4,1 mg 

- Đồng: 0,56 mg 

- Vitamin B1: 0,5 mg 

- Vitamin B2: 0,5 mg 

- Vitamin B6: 0,5 mg 

- Vitamin A: 300 mcg 

- Acid Folic: 90 mcg 

- Iod: 90 mcg 

- Selen: 17 mcg 

- Vitamin D3: 5 mcg 

-   Vitamin B12: 0,9 mcg 

Thực phẩm 

bảo vệ sức 

khoẻ 

Dạng 

cốm/ 

Dạng  

bột 

Liều 47.700 

2 Đa vi chất cho trẻ 

em từ 5 đến dưới 

16 tuổi bị suy dinh 

dưỡng 

- Vitamin C: 30 mg 

- Sắt: 12,5 mg 

- Vitamin B3: 6 mg 

- Vitamin E: 5 mg 

- Kẽm: 5 mg 

- Đồng: 0,56 mg 

- Vitamin B1: 0,5 mg 

- Vitamin B2: 0,5 mg 

- Vitamin B6: 0,5 mg 

- Vitamin A: 300 mcg 

- Acid Folic: 90 mcg 

- Iod: 90 mcg 

- Selen: 17 mcg 

- Vitamin D3: 5 mcg 

-   Vitamin B12: 0,9 mcg 

Thực phẩm 

bảo vệ sức 

khoẻ 

Dạng 

cốm/ 

Dạng  

bột 

Liều 87.120 

3 Vi chất Sắt cho trẻ 

em gái vị thành 

niên từ 12 đến 16 

tuổi có kinh nguyệt 

- Sắt: 30 mg Sắt nguyên tố 

- Acid Folic: 200 mcg 

Thực phẩm 

bảo vệ sức 

khoẻ 

Dạng 

viên 

Liều 3.780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm theo Công văn số: …../TM-TTYT ngày …. tháng …. năm 2024) 

 
TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

………., ngày…..tháng…..năm………. 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm y tế Huyện Quảng Xương 

 

………………….(Tên đơn vị) 

Địa chỉ:……………………….. 

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ……………………được cấp bởi……………………………………… 

Căn cứ vào Thư mời báo giá của Trung tâm y tế huyện Quảng Xương và khả năng cung cấp, chúng tôi xin gửi 

tới quý Trung tâm báo giá cụ thể như sau: 

TT Danh 

mục 

hàng 

hoá 

Tên 

hàng 

hoá 

Thành 

phần, 

hàm 

lượng 

Tiêu 

chuẩn 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Hạn 

sử 

dụng 

Nhà sản 

xuất, 

xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành 

tiền 

             

             

Thuế VAT  

Tổng giá trị (Đã bao gồm thuế, phí giao hàng, lệ phí)  

(Bằng chữ:……………………………………………………….) 

 

- Báo giá có hiệu lực …… ngày, kể từ ngày báo giá; 

- Thời gian giao hàng dự kiến:……………………………… 

- Cách thức giao hàng và chi phí vận chuyển:……………… 

- Địa điểm giao hàng: ………………………………………. 

 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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